
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 20 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐỒNG HỒ ĐO LỰC
ĐIỆN TỬ CHECKLINE

M7-05

Model: M7-05

Tồn kho: 79

- LbF/ozF/gF/N/mN: 0.5000-0.0001/8.000-0.
002/250.00-00.05/2.5000-0.0005/2500.0-00
00.5
- Sampling Rate: 14,000 Hz
- Accuracy: ±0.1% of Full Scale
- Power: AC or rechargeable battery. Multi-
step low battery indicator is displayed,
gauge shuts off automatically when power
is too low.
- Battery Life:
Backlight on: up to 7 hours of continuous
use
Backlight off: up to 24 hours of continuous
use
- Measurement Units: lbF, ozF, gF, kgF, N,
kN, mN (depending on model)
- Outputs:
USB / RS-232: Fully configurable up to
115,200 baud. Includes Gauge Control
Language 2 for full computer control.
Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD suitable for
all Mitutoyo SPC-compatibile devices.
Analog: ±1 V DC, ±0.25% of full scale at
capacity.
General Purpose: Three open drain outputs,
one input.
Set Points: Three open drain lines.
- Configurable settings: Digital filters,
outputs, automatic output (via
USB/RS-232), automatic shutoff, default
settings, averaging mode, external trigger,
passwords, key tones, audio alarms,
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backlight, calibration
- Safe Overload: 150% of full scale (display
shows "OVLD" at 110% and above)
- Load cell deflection: All models 0.010"
[0.25mm], except 0.005" [0.13mm] for
M7-012
- Operating Temperature Range: 40 -
100°F, max. 96% humidity, non-
condensating
- Weight(gauge only):
M7-012 - M7-100: 1.0 lb [0.45 kg]
M7-200 - M7-500: 1.2 lb [0.54 kg]
- Included Accessories: Carrying case with
chisel, cone, V-groove, hook, flat, extension
rod, universal voltage AC adapter, battery,
quick-start guide, USB cable, resource CD
(USB driver, MESURTMLite software,
MESURTMgauge DEMO software, and user's
guide), and NIST-traceable certificate of
calibration with data.
- Hãng: Checkline
- Xuất xứ: US

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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